
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Tin Học Toán Lịch Sử

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Toán Toán Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Tiếng Anh

VŨ THỊ 

HƯƠNG

VŨ THỊ 

HƯƠNG

LÊ THỊ 

MƯỜI

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

VŨ THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

LÊ THỊ 

MƯỜI

VŨ THỊ 

HƯƠNG

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

LÊ THỊ 

MƯỜI

VŨ THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

LÊ THỊ 

MƯỜI

LÊ THỊ 

MƯỜI

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Toán

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Tin Học

Sinh Học - 

CNNN
Tin Học Lịch Sử Toán Toán

Y KHANH 

TEH

Y KHANH 

TEH

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

Y KHANH 

TEH

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

Y KHANH 

TEH

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

Y KHANH 

TEH

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Lịch Sử Tiếng Anh Hóa Học Văn Học Văn Học Hóa Học Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN
Tin Học Tin Học CĐ Toán Toán Văn Học Hóa Học

VÕ HẢI 

HÀ

VÕ HẢI 

HÀ

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

VÕ HẢI 

HÀ

ĐỖ VĂN 

TRUNG

VÕ HẢI 

HÀ

VÕ HẢI 

HÀ

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

ĐỖ THỊ 

HÀ

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

HÀ

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

ĐỖ VĂN 

TRUNG

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

HÀ

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán Lịch Sử Tiếng Anh Văn Học CĐ Toán

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Tin Học Tin Học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Văn Học Văn Học Hóa Học Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Lịch Sử

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

VÕ THỊ 

THÚY

Y KHANH 

TEH

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TIÊU THỊ 

NHẠN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

Y KHANH 

TEH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TIÊU THỊ 

NHẠN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

VÕ THỊ 

THÚY

VÕ THỊ 

THÚY

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Toán Toán CĐ Toán Toán

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Hóa Học Hóa Học Tiếng Anh Tiếng Anh Tin Học Tin Học Hóa Học Văn Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Lịch Sử Lịch Sử

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

VŨ THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

VŨ THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Lịch Sử Hóa Học

Sinh Học - 

CNNN
CĐ Toán

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Lịch Sử Hóa Học Toán Toán Văn Học Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học Tin Học Tin Học Toán

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh Hóa Học

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

VÕ THỊ 

LIÊN

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

TRUYỀN

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

VÕ THỊ 

LIÊN

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

VÕ THỊ 

LIÊN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Hóa Học Lịch Sử Địa Lý Tin Học Tin Học Toán Toán CĐ Văn Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN
Địa Lý Địa Lý Lịch Sử Hóa Học Văn Học Văn Học Tiếng Anh Lịch Sử Toán Văn Học

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

LÊ ĐỨC 

THẮNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Toán Toán CĐ Văn Địa Lý Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Tin Học CĐLịch Sử Lịch Sử Địa Lý Lịch Sử Hóa Học Văn Học Tiếng Anh

VÕ THỊ 

LIÊN

VÕ THỊ 

LIÊN

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

LÊ ĐỨC 

THẮNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

TRẦN THỊ 

AN

TRẦN THỊ 

AN

VÕ THỊ 

LIÊN

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

NGUYỄN 

VIẾT LÂN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

VÕ THỊ 

LIÊN

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

TRẦN THỊ 

AN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN
Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa Học Địa Lý Tiếng Anh Toán Toán Lịch Sử Lịch Sử Địa Lý CĐ Văn

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Văn Học Địa Lý Tin Học Tin Học

ĐỖ THỊ 

HÀ

ĐỖ THỊ 

HÀ

ĐỖ THỊ 

HÀ

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

ĐỖ THỊ 

HÀ

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

LÊ ĐỨC 

THẮNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Tiếng Anh Tiếng Anh Địa Lý Lịch Sử CĐ Văn Hóa Học Toán Toán Địa Lý Văn Học Văn Học Lịch Sử Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Toán Văn Học Tin Học Tin Học Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN
CĐ Sử Địa Lý

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

TRẦN THỊ 

AN

TRẦN THỊ 

AN

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

LÊ ĐỨC 

THẮNG

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

AN

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Tin Học Tin Học

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Địa Lý Lịch Sử Tiếng Anh Hóa Học Địa Lý Lịch Sử Toán Văn Học Hóa Học Lịch Sử Địa Lý Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN
CĐ Văn Toán Toán

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

NGUYỄN 

TRUYỀN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

LÊ ĐỨC 

THẮNG

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

TRUYỀN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Hóa Học Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch Sử Địa Lý

Sinh Học - 

CNNN
CĐ Văn Địa Lý Toán Toán Toán Hóa Học Văn Học Tiếng Anh Địa Lý Văn Học Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

LÊ ĐỨC 

THẮNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TIÊU THỊ 

NHẠN

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG

10A10 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A11 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A12 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A7 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A8 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A9 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A5 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A6 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A1 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A2 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A3 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

10A4 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH BUỔI SÁNG ĐIỀU CHỈNH - ÁP DỤNG TỪ 01/4/2024 (HỌC KỲ II)

Lớp
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu



CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Toán Toán Hóa Học Hóa Học Địa Lý Văn Học Văn Học Toán Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN
Địa Lý Lịch Sử Địa Lý Tiếng Anh Tiếng Anh CĐ Văn

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Lịch Sử  CNNN

TRẦN 

QUỐC 

QUỐC

TRẦN 

QUỐC 

QUỐC

TIÊU THỊ 

NHẠN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TRẦN 

QUỐC 

QUỐC

TRẦN 

QUỐC 

QUỐC

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

TIÊU THỊ 

NHẠN

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

LÊ ĐỨC 

THẮNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

ĐINH THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Văn Học Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN
Toán Toán Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh Lịch Sử Tin Học Tin Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Văn Học Địa Lý Toán

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

SƠN LÂM

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

HỮU TÍN

PHAN 

THẾ VĨNH

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh Tiếng Anh Địa Lý Địa Lý Tin Học Toán Toán

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Tiếng Anh Lịch Sử Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Toán

Sinh Học - 

CNNN
Tin Học Văn Học Văn Học

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

SƠN LÂM

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

TRỊNH 

THỊ HUỆ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

NGUYỄN 

SƠN LÂM

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

ĐOÀN 

THÚY HẠ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Văn Học

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN
Địa Lý Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Tin Học Tin Học Tiếng Anh Tin Học Toán Toán

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN
Địa Lý

PHAN THỊ 

DIỄM

PHAN THỊ 

DIỄM

PHAN THỊ 

DIỄM

THÁI THỊ 

ÁI CHI

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

THÁI THỊ 

ÁI CHI

PHAN 

THẾ VĨNH

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

THÁI THỊ 

ÁI CHI

PHAN THỊ 

DIỄM

PHAN THỊ 

DIỄM

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

GDCD - 

GDKTPL
CĐ Toán Hóa Học Tiếng Anh Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Tin Học Tin Học Văn Học Văn Học Toán

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán Lịch Sử

GDCD - 

GDKTPL
Hóa Học Hóa Học Tiếng Anh Tiếng Anh

MAI VĂN 

CHÁNH

MAI VĂN 

CHÁNH

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

MAI VĂN 

CHÁNH

MAI VĂN 

CHÁNH

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán

GDCD - 

GDKTPL
Văn Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
CĐ Toán

GDCD - 

GDKTPL
Hóa Học Hóa Học Lịch Sử Tiếng Anh Văn Học Hóa Học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tin Học Tin Học

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ CẢNH

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

DUNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Toán Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Hóa Học Lịch Sử Tin Học Tin Học

GDCD - 

GDKTPL
CĐ Toán Hóa Học Toán Toán Văn Học

GDCD - 

GDKTPL

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học Văn Học

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

PHAN 

THẾ VĨNH

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRẦN THỊ 

GIÊNG 

HẰNG

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TRÍ

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

VÕ THỊ 

HỒNG 

HẠNH

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

TRỊNH 

THỊ HUỆ

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học Văn Học Văn Học Tin Học Toán Toán Hóa Học

GDCD - 

GDKTPL
Tin Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
CĐ Toán Tiếng Anh Lịch Sử Tiếng Anh Hóa Học Toán Tiếng Anh

GDCD - 

GDKTPL

Vật Lý - 

CNCN

LÊ THỊ 

MƯỜI

LÊ THỊ 

MƯỜI

PHAN 

VĂN 

BÍNH

PHAN THỊ 

DIỄM

PHAN THỊ 

DIỄM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

PHAN THỊ 

DIỄM

LÊ THỊ 

MƯỜI

LÊ THỊ 

MƯỜI

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

PHAN 

VĂN 

BÍNH

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

NGUYỄN 

THỊ 

SƯƠNG

LÊ THỊ 

MƯỜI

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
CĐ Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học

GDCD - 

GDKTPL

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Hóa Học Toán Toán Tiếng Anh Hóa Học Văn Học Hóa Học Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

GDCD - 

GDKTPL
Toán Lịch Sử Tin Học Tin Học

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

THỊ HÀ

VÕ HẢI 

HÀ

VÕ HẢI 

HÀ

PHAN 

VĂN 

BÍNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

NGUYỄN 

THỊ HOẠT

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

VÕ HẢI 

HÀ

NGUYỄN 

THỊ HÀ

LẠI THỊ 

THÚY 

HẠNH

PHAN 

THẾ VĨNH

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN

GDCD - 

GDKTPL

Sinh Học - 

CNNN
Toán

GDCD - 

GDKTPL
Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN
Hóa Học Hóa Học Văn Học Văn Học Hóa Học Tin Học Toán Tin Học Tin Học Lịch Sử Văn Học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

LƯƠNG 

THỊ 

TRÂM

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

TRẦN THỊ 

VĨNH 

PHƯƠNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Địa Lý Lịch Sử

GDCD - 

GDKTPL
Văn Học Văn Học Hóa Học Lịch Sử CĐ Văn Văn Học Tin Học Tin Học Hóa Học Địa Lý

GDCD - 

GDKTPL
Tiếng Anh Toán Toán Địa Lý Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

THỊ HÀ

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐỖ THỊ 

HÀ

TRỊNH 

THỊ HUỆ

LÊ ĐỨC 

THẮNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

THƯỢNG 

THỊ 

HỒNG 

SINH

ĐỖ THỊ 

HÀ

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ HÀ

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

TRẦN THỊ 

CẨM VÂN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý

GDCD - 

GDKTPL

Sinh Học - 

CNNN
Địa Lý Toán Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh CĐ Sử Toán Toán Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Địa Lý Tiếng Anh CĐ Văn

NGUYỄN 

THỊ HÀ

NGUYỄN 

THỊ HÀ

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

NGUYỄN 

THỊ HÀ

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

THỊ HÀ

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRỊNH 

THỊ HUỆ

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

LÊ ĐỨC 

THẮNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Lịch Sử

Sinh Học - 

CNNN

GDCD - 

GDKTPL
Toán Văn Học Văn Học Địa Lý Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán Văn Học Tiếng Anh

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN
CĐ Văn Địa Lý Tiếng Anh Tiếng Anh

Sinh Học - 

CNNN

TRẦN THỊ 

AN

TRẦN THỊ 

AN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

TRẦN THỊ 

AN

TRỊNH 

THỊ HUỆ

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

LÊ ĐỨC 

THẮNG

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

TRẦN THỊ 

AN

TRẦN THỊ 

AN

ĐOÀN 

THỊ THU 

HIỀN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN
Địa Lý CNNN Tiếng Anh Lịch Sử Địa Lý Toán Toán Văn Học Văn Học CNNN Tiếng Anh Tiếng Anh Địa Lý

Sinh Học - 

CNNN
CĐ Văn Lịch Sử Văn Học Toán

GDCD - 

GDKTPL
Lịch Sử

11A13 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A11 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A12 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A9 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A10 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A7 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A8 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A5 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A6 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A3 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A4 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

10A13 

Nhóm con 

tự động

TN_HN

11A1 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

11A2 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN



NGUYỄN 

VĂN 

MINH

NGUYỄN 

VĂN 

MINH

THÁI THỊ 

ÁI CHI

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

THÁI THỊ 

ÁI CHI

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

TRỊNH 

THỊ HUỆ

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

TRUYỀN

NGUYỄN 

TRUYỀN

ĐOÀN 

THÚY HẠ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

THÁI THỊ 

ÁI CHI

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

THÁI THỊ 

ÁI CHI

LÊ ĐỨC 

THẮNG

TRỊNH 

THỊ HUỆ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

TRUYỀN

PHAN 

THẾ VĨNH

PHAN 

THẾ VĨNH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học Toán Toán

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Tiếng Anh GDCD Địa Lý Lịch Sử Hóa Học Địa Lý Toán

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học

Sinh Học - 

CNNN

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

NGUYỄN 

SỸ 

CƯỜNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐỖ VĂN 

TRUNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học Văn Học Văn Học Lịch Sử Địa Lý Tiếng Anh Tiếng Anh

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý Tiếng Anh Văn Học Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Toán

Sinh Học - 

CNNN

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

VÕ HẢI 

HÀ

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

VÕ HẢI 

HÀ

VÕ HẢI 

HÀ

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

NGUYỄN 

SƠN LÂM

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN
Văn Học Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán Hóa Học Tiếng Anh Tiếng Anh

GDCD - 

GDKTPL
Lịch Sử

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Địa Lý Tiếng Anh Hóa Học Toán

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

VŨ THỊ 

HƯƠNG

MAI VĂN 

CHÁNH

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

NGUYỄN 

THỊ 

OANH

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

MAI VĂN 

CHÁNH

MAI VĂN 

CHÁNH

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

VĂN 

THANH

PHAN 

MINH 

PHƯỚC

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Lịch Sử Văn Học GDKTPL Toán Toán Hóa Học Địa Lý Văn Học Văn Học Hóa Học

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Địa Lý Tiếng Anh

PHAN 

VĂN 

BÍNH

PHAN 

VĂN 

BÍNH

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

PHAN 

THẾ VĨNH

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

Phan Thế 

Vĩnh

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

HUỲNH 

TẤN 

HÙNG

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

ĐẶNG 

THỊ 

MỘNG 

TƯỞNG

PHAN 

VĂN 

BÍNH

VŨ THỊ 

HƯƠNG

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Hóa Học

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN

GDCD - 

GDKTPL
Tiếng Anh Toán Toán Địa Lý Văn Học Văn Học Địa Lý Toán Lịch Sử Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

NGUYỄN 

SƠN LÂM

PHAN 

CÔNG 

TRUNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

HỮU TÍN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TIÊU THỊ 

NHẠN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

TIÊU THỊ 

NHẠN

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

ĐẬU THỊ 

NGỌC 

VIÊN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Lịch Sử Địa Lý Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý Văn Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Toán

Sinh Học - 

CNNN
Toán Toán Hóa Học Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học Văn Học

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

HOÀNG 

MINH 

QUỐC

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

VŨ THỊ 

HƯƠNG

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Tiếng Anh Hóa Học Toán

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Toán Toán Địa Lý Hóa Học

GDCD - 

GDKTPL
Lịch Sử Văn Học Văn Học

Sinh Học - 

CNNN
Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh

NGUYỄN 

HỮU ĐÀI

NGUYỄN 

HỮU ĐÀI

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

VÕ THỊ 

LIÊN

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

VÕ THỊ 

LIÊN

PHAN 

THẾ VĨNH

PHAN 

THẾ VĨNH

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

Y KHANH 

TEH

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

TRẦN THỊ 

THANH 

THƯƠNG

ĐỖ THỊ 

MINH 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Địa Lý Văn Học

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Lịch Sử Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN

Sinh Học - 

CNNN
Hóa Học

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý Tiếng Anh Văn Học Toán Toán

THÁI THỊ 

ÁI CHI

THÁI THỊ 

ÁI CHI

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

NGUYỄN 

QUANG 

HÀO

THÁI THỊ 

ÁI CHI

PHAN 

VĂN 

BÍNH

NGUYỄN 

THỊ HÀ

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

GDCD - 

GDKTPL
Địa Lý

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Toán Toán Hóa Học Toán

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Văn Học Tiếng Anh Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Văn Học Văn Học Hóa Học Địa Lý

VÕ THỊ 

THÚY

VÕ THỊ 

THÚY

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

Y KHANH 

TEH

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

LOAN

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

VÕ THỊ 

THÚY

NGUYỄN 

XUÂN 

VINH

LÊ THỊ 

MƯỜI

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

LÊ THỊ 

MƯỜI

LÊ THỊ 

MƯỜI

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

NGUYỄN 

VĂN 

TRẤU

VÕ THỊ 

THÚY

BÙI THỊ 

BẢO 

TRÂN

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN

Sinh Học - 

CNNN

Vật Lý - 

CNCN

GDCD - 

GDKTPL
Lịch Sử Toán Toán Hóa Học Văn Học Hóa Học Địa Lý Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Địa Lý Văn Học Văn Học

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

ĐỖ VĂN 

TRUNG

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

ĐOÀN 

NGỌC SỸ

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

PHAN THỊ 

DIỄM

DƯƠNG 

THỊ 

TUYẾT 

NỮ

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

PHẠM 

VĂN 

THUYÊN

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

TRẦN THỊ 

KIM TÂM

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

PHAN THỊ 

DIỄM

PHAN THỊ 

DIỄM

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN
Hóa Học Toán Văn Học Văn Học Địa Lý

GDCD - 

GDKTPL
Tiếng Anh Tiếng Anh Văn Học Toán Toán Địa Lý

Sinh Học - 

CNNN
Lịch Sử Hóa Học

Vật Lý - 

CNCN

Vật Lý - 

CNCN

ĐOÀN 

THÚY HẠ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

ĐỖ THỊ 

HÀ

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

ĐOÀN 

THÚY HẠ

ĐOÀN 

THÚY HẠ

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

PHAN 

THẾ VĨNH

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

ĐOÀN 

THÚY HẠ

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

VÕ ĐỨC 

CƯỜNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

ĐỖ VĂN 

TRUNG

PHAN 

THẾ VĨNH

ĐỖ THỊ 

HÀ

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

PHẠM 

THÀNH 

TÀI

CC - 

HĐTNHN

SHL - 

HĐTNHN
Tiếng Anh Hóa Học Toán Lịch Sử

Sinh Học - 

CNNN
Toán Văn Học Toán Tiếng Anh

Vật Lý - 

CNCN
Địa Lý Văn Học Hóa Học

GDCD - 

GDKTPL

Vật Lý - 

CNCN
Tiếng Anh Văn Học Địa Lý

Vật Lý - 

CNCN

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

NGUYỄN 

HỮU TÍN

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

TIÊU THỊ 

NHẠN

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

Y KHANH 

TEH

TIÊU THỊ 

NHẠN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

TIÊU THỊ 

NHẠN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

LÊ 

TRỌNG 

DŨNG

TRỊNH 

THỊ 

MỘNG 

HẰNG

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

NGUYỄN 

HỮU TÍN

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

NHUNG

NGUYỄN 

THANH 

TỊNH

NGUYỄN 

THỊ 

KHUYÊN

-x-

-x- -x-

Krông Bông, ngày 01 tháng 4 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

12A12 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A10 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A11 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

-x- -x-

-x-

12A8 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A9 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

-x- -x-

-x- -x-

12A6 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A7 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

-x- -x-

-x- -x-

12A4 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A5 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

-x- -x-

-x- -x-

12A2 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

12A3 

Nhóm con 

tự động

-x- -x-

-x- -x-

-x- -x-

11A13 

Nhóm con 

tự động

-x- TN_HN

12A1 

Nhóm con 

tự động

-x- -x--x- -x-



NGUYỄN CÔNG LAM




